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Bổ sung Danh mục các công trình, dự án phải 

thu hồi đất thuộc Kế hoạch sử dụng đất năm 

2021

50,12 29,97 0,28 1,16 2,21 0,44 0,45 1,60 9,17 0,05 0,70 4,09

1 Đất quốc phòng 5,60 1,51 4,09

Huyện Ý Yên 5,60 1,51 4,09

Công trình bảo vệ đường hầm sở chỉ huy núi 

Phương Nhi
Yên Lợi 26;27 67;101 5,60 1,51 4,09

2 Đất ở 35,35 29,97 0,28 1,16 0,70 0,44 0,45 1,60 0,05 0,70

Huyện Ý Yên 3,24 2,84 0,20 0,15 0,05

Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng Yên Bằng 19; 28 nhiều thửa 3,24 2,84 0,20 0,15 0,05

Huyện Nghĩa Hưng 1,12 1,12

Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng Nghĩa Lợi 2 101, 103 1,12 1,12

Huyện Giao Thủy 28,69 26,01 0,28 1,16 0,24 0,30 0,70

Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng  Giao Tiến 9
82, 83, 84, 85, 113, 116, 117, 125, 

126, 127, 128, 129
9,90 9,70 0,10 0,10

Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng  Hồng Thuận 21

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 70, 

71, 79, 80, 81, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 

100, 101, 102, 103, 126, 127, 128, 

129, 130, 131, 132, 133, 134, 135

9,00 8,00 0,10 0,20 0,70

Khu tái định cư phục vụ GPMB tuyến đường bộ ven 

biển và đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở
 Xã Giao Thiện 46;27;26;38

T46(229;230;191;197;198;220;225;1

29;140;155;83;85;98;99);

T27(167;168);26(6);T38(5;14;15;36)

1,84 1,84  Như trên 

Khu tái định cư phục vụ GPMB tuyến đường bộ ven 

biển và đấu giá cho nhân dân làm nhà ở
 Giao Lạc 20 148 0,23 0,23

Khu tái định cư phục vụ GPMB tuyến đường bộ ven 

biển và đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở
 Giao Hải 6;7;8

T6(45;46;47;48;49;52;70;71;74;75;7

8;79;77;76;73;72;69);T7(131;132;11

4;115;116;117;118;119;120;123;127)

;T8(166;167;168;169;170;181;183;18

4)

2,00 2,00

Khu tái định cư phục vụ GPMB tuyến đường bộ ven 

biển và đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở
 Giao An 28 147 0,97 0,97

Khu tái định cư phục vụ GPMB tuyến đường bộ ven 

biển và đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở
 Giao Hà 38 4,5,6,14,15,38,39,41,34,20,46 2,00 2,00

Khu tái định cư phục vụ GPMB tuyến đường bộ ven 

biển và đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở
 Giao Xuân 8

21;22;28;30;8;9;64;65;66;67;

69;80;242
1,16 1,12 0,04

Khu tái định cư phục vụ GPMB tuyến đường bộ ven 

biển và đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở
 Giao Long 5 57,58 0,10 0,10

Khu tái định cư phục vụ GPMB tuyến đường bộ ven 

biển và đấu giá QSD đất  cho nhân dân làm nhà ở
 Giao Phong 3-I;3-II

T3-I(108;109;144;145;146);T3-

II(68;69;66)
1,44 0,28 1,16

Khu tái định cư phục vụ GPMB tuyến đường bộ ven 

biển và đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở
 Giao Châu 27 50,62,63 0,05 0,05

(Kèm theo Quyết định số:                /QĐ-UBND ngày        /6/2021 của UBND tỉnh Nam Định)

Vị trí bản đồ địa chính

Số tờ Số thửa

Ghi chú 

Phụ lục I

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

Đơn vị tính: ha

Tên công trình, dự ánSố TT
Sử dụng từ các loại đất

Nhu cầu diện tích cần sử dụng

Tổng 

số

Địa điểm 

thực hiện 

dự án (xã)
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Vị trí bản đồ địa chính

Số tờ Số thửa

Ghi chú 
Tên công trình, dự ánSố TT

Sử dụng từ các loại đất

Nhu cầu diện tích cần sử dụng

Tổng 

số

Địa điểm 

thực hiện 

dự án (xã)

Huyện Trực Ninh 1,60 1,60

Đấu giá đất ở trong KDC tập trung  Trực Đại 8 5449, 5450, 5465, 5466, 5501 1,60 1,60

Huyện Hải Hậu 0,70 0,70

Đấu giá đất ở trong KDC tập trung  Hải Lý 25 148 0,70 0,70

3 Đất bãi thải, xử lý rác thải 9,17 9,17

Huyện Mỹ Lộc 9,17 9,17

Mở rộng bãi rác thành phố  Mỹ Thành 14; 15 nhiều thửa 9,17 9,17

II

Bổ sung Danh mục các công trình, dự án chuyển 

mục đích sử dụng đất thuộc Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021

61,66 2,30 1,00 1,81 23,73 29,67 0,09 0,14 0,63 0,17 0,05 0,12 1,93

1 Đất thương mại, dịch vụ 1,15 1,15

Huyện Nam Trực 1,15 1,15

Cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp Nam Cường 5 322,326.321 0,70 0,70

Cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp Đồng Sơn 23 12 0,45 0,45

2 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2,82 1,00 0,75 0,04 1,03

Huyện Ý Yên 2,82 1,00 0,75 0,04 1,03

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (đất đấu giá) Yên Bằng 57 22-29, 33-45, 47-51 2,82 1,00 0,75 0,04 1,03

 Đã được 

HĐND tỉnh 

thông qua tại 

NQ số 

19/2021/NQ-

HĐND ngày 

23/4/2021 

3 Đất ở 57,01 1,15 1,06 23,05 29,67 0,09 0,10 0,63 0,17 0,05 0,12 0,90

Đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở 5,43 1,15 0,13 1,95 0,19 0,02 0,10 0,63 0,17 0,05 0,12 0,90                5,43   

Huyện Giao Thủy 3,02 1,15 0,20 0,02 0,10 0,60 0,03 0,90

Đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở Giao Thanh
16;19;27;

28
T16(143);T19(208);T28(76);T27(63) 0,11 0,09

Đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở Giao Lạc 21;19 T21(45);T19(35;95) 0,61 0,61

Đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở Giao Tiến 6 20 0,30 0,30

Đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở TT Quất Lâm 24;7;13 T24(141;50;42); T7(6); T13(288;15); 1,85 0,20 0,02 0,10 0,60 0,03 0,90

Huyện Nam Trực 0,13 0,07 0,01 0,05

Đấu giá QSD đất ở cho nhân dân làm nhà ở  Nam Cường 27 11 0,05 0,05

Đấu giá QSD đất ở cho nhân dân làm nhà ở  Nam Tiến 31 159 0,01 0,01

Đấu giá QSD đất ở cho nhân dân làm nhà ở  Nam Hùng 10 9 0,07 0,07

Huyện Mỹ Lộc 2,26 0,06 1,74 0,19 0,03 0,17 0,07

Đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở Mỹ Tiến
3+4bPL10; 

2bPL7; 
3+4bPL10 (mương); 2bPL7 (157;46) 0,11 0,09 0,02

Đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở Mỹ Thành
22; 5; 19; 

23; 8

22(144); 5(103); 19(108); 23(47); 

8(7)
0,49 0,30 0,02 0,17

Đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở Mỹ Thắng 26; 23; 15
26(42,DTL); 23(190); 15(14-17; 26; 

27)
1,06 0,81 0,17 0,01 0,07

Đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở Mỹ Trung 23; 25 23(159); 25(163) 0,29 0,29

Đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở Mỹ Hà 13; 22 13(9); 22(39) 0,31 0,06 0,25

Thành phố Nam Định 0,02 0,02

Đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở Mỹ Xá Lô 23 01; 02 0,02 0,02

Chuyển mục đích đất vườn, ao trong khu dân cư 

sang đất ở
51,58 0,93 21,10 29,48 0,07

Huyện Nam Trực 0,58 0,17 0,41

Chuyển mục đích đất vườn, ao trong khu dân cư 

sang đất ở 
Các xã, thị trấn Nhiều tờ Nhiều thửa 0,58 0,17 0,41
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Vị trí bản đồ địa chính

Số tờ Số thửa

Ghi chú 
Tên công trình, dự ánSố TT

Sử dụng từ các loại đất

Nhu cầu diện tích cần sử dụng

Tổng 

số

Địa điểm 

thực hiện 

dự án (xã)

Huyện Giao Thủy 5,26 1,75 3,51

Chuyển mục đích đất vườn, ao trong khu dân cư 

sang đất ở 
Các xã, thị trấn Nhiều tờ Nhiều thửa 5,26 1,75 3,51

Huyện Hải Hậu 12,05 0,21 3,87 7,90 0,07

Chuyển mục đích đất vườn, ao trong khu dân cư 

sang đất ở 
Các xã, thị trấn Nhiều tờ Nhiều thửa 12,05 0,21 3,87 7,90 0,07

Huyện Nghĩa Hưng 12,86 4,22 8,64

Chuyển mục đích đất vườn, ao trong khu dân cư 

sang đất ở 
Các xã, thị trấn Nhiều tờ Nhiều thửa 12,86 4,22 8,64

Huyện Mỹ Lộc 9,34 0,46 5,85 3,03

Chuyển mục đích đất vườn, ao trong khu dân cư 

sang đất ở 
Các xã, thị trấn Nhiều tờ Nhiều thửa 9,34 0,46 5,85 3,03

Thành phố Nam Định 0,95 0,23 0,46 0,26

Chuyển mục đích đất vườn, ao trong khu dân cư 

sang đất ở 
Các xã, phường Nhiều tờ Nhiều thửa 0,95 0,23 0,46 0,26

Huyện Trực Ninh 5,04 2,23 2,81

Chuyển mục đích đất vườn, ao trong khu dân cư 

sang đất ở 
Các xã, thị trấn Nhiều tờ Nhiều thửa 5,04 2,23 2,81

Huyện Xuân Trường 5,50 0,03 2,55 2,92

Chuyển mục đích đất vườn, ao trong khu dân cư 

sang đất ở 
Các xã, thị trấn Nhiều tờ Nhiều thửa 5,50 0,03 2,55 2,92

4 Đất giáo dục 0,68 0,68

Huyện Trực Ninh 0,68 0,68

Xây dựng trường mầm non khu A  Phương Định 6 2605 0,68 0,68

Tổng số 111,78 32,27 1,28 2,97 23,73 29,67 0,09 2,21 0,58 1,08 0,17 1,60 0,05 9,17 0,05 0,82 6,02
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